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Mã dòng (KHÔNG SỬA) Mã xã Xã/Phường Thôn/bản/tổ Địa chỉ đầy đủ Mã hộ Họ tên chủ hộ Phân loại hộ Số quyết định Họ tên người cần rà soát Quan hệ với chủ hộSố định danh/CCCDGiới tính Ngày sinh (đang lưu) Kết quả đối khớp CSDL dân cư Lệch ở đâu CẦN LÀM GÌ KẾT QUẢ RÀ SOÁT (*) Họ tên đúng Ngày sinh đúng (dd/mm/yyyy) Số định danh/CCCD đúng Ghi chú của tỉnh
5301 21349 Xã Sơn Mai Minh Xuân Minh Xuân, Sơn Mai, Quảng Ngãi 101 Trần Nhân Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Nguyễn Tuyết Diễm Con 051301008174 Nữ 03/09/2001 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Nguyễn Tuyết Diễm 03/09/2001
5302 21349 Xã Sơn Mai Minh Xuân Minh Xuân, Sơn Mai, Quảng Ngãi 101 Trần Nhân Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Nguyễn Tuyết Diễm Con 051301008174 Nữ 03/09/2001 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Nguyễn Tuyết Diễm 03/09/2001
5303 21349 Xã Sơn Mai Kỳ Hát Kỳ Hát, Sơn Mai, Quảng Ngãi 105 Đinh Thị Dung Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Trầm Nhi Con 051318003606 Nữ 24/08/2018 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Trâm Nhi 24/08/2018
5304 21349 Xã Sơn Mai Kỳ Hát Kỳ Hát, Sơn Mai, Quảng Ngãi 105 Đinh Thị Dung Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Trầm Nhi Con 051318003606 Nữ 24/08/2018 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Trâm Nhi 24/08/2018
5305 21349 Xã Sơn Mai Kỳ Hát Kỳ Hát, Sơn Mai, Quảng Ngãi 106 Đinh Thị Xuất Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Hoàng Khải Con 051209009286 Nam 29/09/2008 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin 29/09/2009
5306 21349 Xã Sơn Mai Kỳ Hát Kỳ Hát, Sơn Mai, Quảng Ngãi 106 Đinh Thị Xuất Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Hoàng Khải Con 051209009286 Nam 29/09/2008 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin 29/09/2009
5307 21349 Xã Sơn Mai Kỳ Hát Kỳ Hát, Sơn Mai, Quảng Ngãi 108 Đinh Văn Man Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Thúy Con 051193001206 Nữ 04/02/1993 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin 02/04/1993
5308 21349 Xã Sơn Mai Kỳ Hát Kỳ Hát, Sơn Mai, Quảng Ngãi 108 Đinh Văn Man Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Thúy Con 051193001206 Nữ 04/02/1993 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin 02/04/1993
5309 21349 Xã Sơn Mai Kỳ Hát Kỳ Hát, Sơn Mai, Quảng Ngãi 110 Đinh Thị Găm Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Găm Chủ hộ 051145006054 Nữ 15/06/1949 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin 16/10/1945
5310 21349 Xã Sơn Mai Kỳ Hát Kỳ Hát, Sơn Mai, Quảng Ngãi 110 Đinh Thị Găm Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Găm Chủ hộ 051145006054 Nữ 15/06/1949 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin 16/10/1945

5311 21349 Xã Sơn Mai Kỳ Hát Kỳ Hát, Sơn Mai, Quảng Ngãi 111 Đinh Xiêu Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Xiêu Chủ hộ 051105800772 Nam 10/10/1958 Không tìm thấy thông tin

Không tìm thấy người này trong CSDL quốc gia về dân cư. Kiểm
tra lại số định danh/CCCD; nếu số đúng thì liên hệ công an xã
xác minh.

Đã sửa thông tin Đinh Xiêu 10/10/1958 051058000772

5312 21349 Xã Sơn Mai Kỳ Hát Kỳ Hát, Sơn Mai, Quảng Ngãi 111 Đinh Xiêu Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Xiêu Chủ hộ 051105800772 Nam 10/10/1958 Không tìm thấy thông tin

Không tìm thấy người này trong CSDL quốc gia về dân cư. Kiểm
tra lại số định danh/CCCD; nếu số đúng thì liên hệ công an xã
xác minh.

Đã sửa thông tin Đinh Xiêu 10/10/1958 051058000772

5313 21349 Xã Sơn Mai Kỳ Hát Kỳ Hát, Sơn Mai, Quảng Ngãi 113 Đinh Văn Thốt Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Phép Vợ/Chồng 051163001288 Nữ 04/11/1963 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Phếp
5314 21349 Xã Sơn Mai Kỳ Hát Kỳ Hát, Sơn Mai, Quảng Ngãi 113 Đinh Văn Thốt Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Phép Vợ/Chồng 051163001288 Nữ 04/11/1963 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Phếp

5315 21349 Xã Sơn Mai Kỳ Hát Kỳ Hát, Sơn Mai, Quảng Ngãi 113 Đinh Văn Thốt Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Văn Thốt Chủ hộ 005165001293 Nam 01/01/1965 Không tìm thấy thông tin

Không tìm thấy người này trong CSDL quốc gia về dân cư. Kiểm
tra lại số định danh/CCCD; nếu số đúng thì liên hệ công an xã
xác minh.

Đã sửa thông tin Đinh Văn Thốt 01/01/1965 051065001293

5316 21349 Xã Sơn Mai Kỳ Hát Kỳ Hát, Sơn Mai, Quảng Ngãi 113 Đinh Văn Thốt Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Văn Thốt Chủ hộ 005165001293 Nam 01/01/1965 Không tìm thấy thông tin

Không tìm thấy người này trong CSDL quốc gia về dân cư. Kiểm
tra lại số định danh/CCCD; nếu số đúng thì liên hệ công an xã
xác minh.

Đã sửa thông tin Đinh Văn Thốt 01/01/1965 051065001293

5317 21349 Xã Sơn Mai Kỳ Hát Kỳ Hát, Sơn Mai, Quảng Ngãi 116 Đinh Thị Thời Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Xuân Tray Vợ/Chồng 051058000773 Nam 01/01/1958 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Xuân Thay
5318 21349 Xã Sơn Mai Kỳ Hát Kỳ Hát, Sơn Mai, Quảng Ngãi 116 Đinh Thị Thời Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Xuân Tray Vợ/Chồng 051058000773 Nam 01/01/1958 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Xuân Thay
5319 21349 Xã Sơn Mai Biều qua Biều qua, Sơn Mai, Quảng Ngãi 121 Đinh Ngọc Tự Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Ngọc Tự Chủ hộ 051208012475 Nam 05/08/2006 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin 05/08/2008
5320 21349 Xã Sơn Mai Biều qua Biều qua, Sơn Mai, Quảng Ngãi 121 Đinh Ngọc Tự Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Ngọc Tự Chủ hộ 051208012475 Nam 05/08/2006 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin 05/08/2008

5321 21349 Xã Sơn Mai Biều qua Biều qua, Sơn Mai, Quảng Ngãi 125 Đinh Miết Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Văn Sương Con 005109516980 Nam 28/09/1995 Không tìm thấy thông tin

Không tìm thấy người này trong CSDL quốc gia về dân cư. Kiểm
tra lại số định danh/CCCD; nếu số đúng thì liên hệ công an xã
xác minh.

Đã sửa thông tin Đinh Văn Sương 28/09/1995 051095016980

5322 21349 Xã Sơn Mai Biều qua Biều qua, Sơn Mai, Quảng Ngãi 125 Đinh Miết Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Văn Sẻ Con 051097011579 Nam 06/10/1997 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Văn Sẽ
5323 21349 Xã Sơn Mai Biều qua Biều qua, Sơn Mai, Quảng Ngãi 125 Đinh Miết Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Văn Sẻ Con 051097011579 Nam 06/10/1997 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Văn Sẽ

5324 21349 Xã Sơn Mai Biều qua Biều qua, Sơn Mai, Quảng Ngãi 125 Đinh Miết Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Văn Sương Con 005109516980 Nam 28/09/1995 Không tìm thấy thông tin

Không tìm thấy người này trong CSDL quốc gia về dân cư. Kiểm
tra lại số định danh/CCCD; nếu số đúng thì liên hệ công an xã
xác minh.

Đã sửa thông tin Đinh Văn Sương 28/09/1995 051095016980

5325 21349 Xã Sơn Mai Sơn Châu Sơn Châu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 126 Nguyễn Thị Bé Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Nguyễn Thị Bé Chủ hộ 052150002833 Nam 01/01/1950 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin 03/05/1950
5326 21349 Xã Sơn Mai Sơn Châu Sơn Châu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 126 Nguyễn Thị Bé Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Nguyễn Thị Bé Chủ hộ 052150002833 Nam 01/01/1950 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin 03/05/1950
5327 21349 Xã Sơn Mai Sơn Châu Sơn Châu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 127 Lê Tùng Lâm Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Sa Ri Phát Vợ/Chồng 079185013869 Nữ 20/08/1985 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin SaRi Phát
5328 21349 Xã Sơn Mai Sơn Châu Sơn Châu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 127 Lê Tùng Lâm Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Sa Ri Phát Vợ/Chồng 079185013869 Nữ 20/08/1985 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin SaRi Phát
5329 21349 Xã Sơn Mai Sơn Châu Sơn Châu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 128 Võ Thị Xí Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Phan Nguyễn Diễm Trinh Khác 051314005353 Nữ 07/12/2014 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin 12/07/2014
5330 21349 Xã Sơn Mai Sơn Châu Sơn Châu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 128 Võ Thị Xí Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Phan Nguyễn Hoàng Trúc Khác 051310009040 Nam 12/03/2010 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin 03/12/2010
5331 21349 Xã Sơn Mai Sơn Châu Sơn Châu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 128 Võ Thị Xí Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Phan Nguyễn Hoàng Trúc Khác 051310009040 Nam 12/03/2010 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin 03/12/2010
5332 21349 Xã Sơn Mai Sơn Châu Sơn Châu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 128 Võ Thị Xí Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Phan Nguyễn Diễm Trinh Khác 051314005353 Nữ 07/12/2014 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin 12/07/2014

5333 21349 Xã Sơn Mai Sơn Châu Sơn Châu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 129 Võ Đoàn Trung Ân Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Võ Hoàng Nhật Con 051221055231 Nam 20/06/2021 Không tìm thấy thông tin

Không tìm thấy người này trong CSDL quốc gia về dân cư. Kiểm
tra lại số định danh/CCCD; nếu số đúng thì liên hệ công an xã
xác minh.

Đã sửa thông tin Võ Hoàng Nhật 20/06/2021 051221055231

5334 21349 Xã Sơn Mai Sơn Châu Sơn Châu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 129 Võ Đoàn Trung Ân Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Võ Hoàng Nhật Con 051221055231 Nam 20/06/2021 Không tìm thấy thông tin

Không tìm thấy người này trong CSDL quốc gia về dân cư.Kiểm
tra lại số định danh/CCCD; nếu số đúng thì liên hệ công an xã
xác minh.

Đã sửa thông tin Võ Hoàng Nhật 20/06/2021 051221055231

5335 21349 Xã Sơn Mai Trung Thượng Trung Thượng, Sơn Mai, Quảng Ngãi 13 Đinh Đin Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Hây Vợ/Chồng 051156001010 Nữ 01/01/1956 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Hay
5336 21349 Xã Sơn Mai Trung Thượng Trung Thượng, Sơn Mai, Quảng Ngãi 13 Đinh Đin Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Đin Chủ hộ 051054001109 Nam 01/01/1954 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Văn Đin
5337 21349 Xã Sơn Mai Trung Thượng Trung Thượng, Sơn Mai, Quảng Ngãi 13 Đinh Đin Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Hây Vợ/Chồng 051156001010 Nữ 01/01/1956 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Hay
5338 21349 Xã Sơn Mai Trung Thượng Trung Thượng, Sơn Mai, Quảng Ngãi 13 Đinh Đin Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Đin Chủ hộ 051054001109 Nam 01/01/1954 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Văn Đin

5339 21349 Xã Sơn Mai Sơn Châu Sơn Châu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 130 Trần Phong Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Trần Phong Chủ hộ 051170022050 Nam 17/10/1970 Không tìm thấy thông tin

Không tìm thấy người này trong CSDL quốc gia về dân cư. Kiểm
tra lại số định danh/CCCD; nếu số đúng thì liên hệ công an xã
xác minh.

Đã sửa thông tin Trần Phong 17/10/1970 051170022050

5340 21349 Xã Sơn Mai Sơn Châu Sơn Châu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 130 Trần Phong Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Trần Phong Chủ hộ 051170022050 Nam 17/10/1970 Không tìm thấy thông tin

Không tìm thấy người này trong CSDL quốc gia về dân cư. Kiểm
tra lại số định danh/CCCD; nếu số đúng thì liên hệ công an xã
xác minh.

Đã sửa thông tin Trần Phong 17/10/1970 051170022050

5341 21349 Xã Sơn Mai Sơn Châu Sơn Châu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 131 Nguyễn Thanh Vũ Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Nguyễn Thanh Khâm Con 051097021027 Nam 03/02/1997 Không tìm thấy thông tin

Không tìm thấy người này trong CSDL quốc gia về dân cư. Kiểm
tra lại số định danh/CCCD; nếu số đúng thì liên hệ công an xã
xác minh.

Đã sửa thông tin Nguyễn Thanh Khâm 02/03/1997 051097021027

5342 21349 Xã Sơn Mai Sơn Châu Sơn Châu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 131 Nguyễn Thanh Vũ Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Nguyễn Thị Xuân Khiết Con 051305013274 Nữ 08/05/2005 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Nguyễn Thị Thanh Khiết 05/08/2005
5343 21349 Xã Sơn Mai Sơn Châu Sơn Châu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 131 Nguyễn Thanh Vũ Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Nguyễn Thanh Kha Con 051094011595 Nam 01/02/1994 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Nguyễn Thanh Kha 02/01/1994
5344 21349 Xã Sơn Mai Sơn Châu Sơn Châu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 131 Nguyễn Thanh Vũ Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Nguyễn Thanh Vũ Chủ hộ 051077014960 Nam 07/06/1977 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Nguyễn Thanh Vũ 06/07/1977

5345 21349 Xã Sơn Mai Sơn Châu Sơn Châu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 131 Nguyễn Thanh Vũ Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Nguyễn Nguyễn Minh Quân Khác 051220007309 Nam 10/08/2020 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Nguyễn Nguyễn Minh
Quân 08/10/2020

5346 21349 Xã Sơn Mai Sơn Châu Sơn Châu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 131 Nguyễn Thanh Vũ Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Nguyễn Thanh Kha Con 051094011595 Nam 01/02/1994 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Nguyễn Thanh Kha 02/01/1994
5347 21349 Xã Sơn Mai Sơn Châu Sơn Châu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 131 Nguyễn Thanh Vũ Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Nguyễn Thị Xuân Khiết Con 051305013274 Nữ 08/05/2005 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Nguyễn Thị Thanh Khiết 05/08/2005

5348 21349 Xã Sơn Mai Sơn Châu Sơn Châu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 131 Nguyễn Thanh Vũ Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Nguyễn Thanh Khâm Con 051097021027 Nam 03/02/1997 Không tìm thấy thông tin

Không tìm thấy người này trong CSDL quốc gia về dân cư. Kiểm
tra lại số định danh/CCCD; nếu số đúng thì liên hệ công an xã
xác minh.

Đã sửa thông tin Nguyễn Thanh Khâm 02/03/1997 051097021027

5349 21349 Xã Sơn Mai Sơn Châu Sơn Châu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 131 Nguyễn Thanh Vũ Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Nguyễn Thanh Vũ Chủ hộ 051077014960 Nam 07/06/1977 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Nguyễn Thanh Vũ 06/07/1977

5350 21349 Xã Sơn Mai Sơn Châu Sơn Châu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 131 Nguyễn Thanh Vũ Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Nguyễn Nguyễn Minh Quân Khác 051220007309 Nam 10/08/2020 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Nguyễn Nguyễn Minh
Quân 08/10/2020

5351 21349 Xã Sơn Mai Sơn Châu Sơn Châu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 132 Phạm Hồng Dũng Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Lê Thị Phương Chi Vợ/Chồng 041080026013 Nữ 29/03/1980 Không tìm thấy thông tin

Không tìm thấy người này trong CSDL quốc gia về dân cư. Kiểm
tra lại số định danh/CCCD; nếu số đúng thì liên hệ công an xã
xác minh.

Đã sửa thông tin Lê Thị Phương Chi 29/03/1980 041080026013

5352 21349 Xã Sơn Mai Sơn Châu Sơn Châu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 132 Phạm Hồng Dũng Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Lê Thị Phương Chi Vợ/Chồng 041080026013 Nữ 29/03/1980 Không tìm thấy thông tin

Không tìm thấy người này trong CSDL quốc gia về dân cư. Kiểm
tra lại số định danh/CCCD; nếu số đúng thì liên hệ công an xã
xác minh.

Đã sửa thông tin Lê Thị Phương Chi 29/03/1980 041080026013

5353 21349 Xã Sơn Mai Sơn Châu Sơn Châu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 133 Đặng Văn Nguyên Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đỗ Thị Bích Loan Khác 079305033122 Nữ 09/01/2025 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đỗ Thị Bích Loan
5354 21349 Xã Sơn Mai Sơn Châu Sơn Châu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 133 Đặng Văn Nguyên Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đỗ Thị Bích Loan Khác 079305033122 Nữ 09/01/2025 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đỗ Thị Bích Loan
5355 21349 Xã Sơn Mai Lạc Sơn Lạc Sơn, Sơn Mai, Quảng Ngãi 135 Lê Thị Lan Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Bùi Văn Thâm Khác 051202008120 Nam 20/05/2002 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Nguyễn Văn Thâm
5356 21349 Xã Sơn Mai Lạc Sơn Lạc Sơn, Sơn Mai, Quảng Ngãi 135 Lê Thị Lan Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Nguyễn Thị Mẹo Con 051177010557 Nữ 01/01/1971 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Nguyễn Thị Mẹo 01/01/1977
5357 21349 Xã Sơn Mai Lạc Sơn Lạc Sơn, Sơn Mai, Quảng Ngãi 135 Lê Thị Lan Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Nguyễn Thị Mẹo Con 051177010557 Nữ 01/01/1971 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Nguyễn Thị Mẹo 01/01/1977
5358 21349 Xã Sơn Mai Lạc Sơn Lạc Sơn, Sơn Mai, Quảng Ngãi 135 Lê Thị Lan Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Bùi Văn Thâm Khác 051202008120 Nam 20/05/2002 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Nguyễn Văn Thâm
5359 21349 Xã Sơn Mai Lạc Sơn Lạc Sơn, Sơn Mai, Quảng Ngãi 137 Hồ Phước Hải Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Phạm Văn Quảng Khác 051058004825 Nam 14/02/1958 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Phạm Văn Quãng
5360 21349 Xã Sơn Mai Lạc Sơn Lạc Sơn, Sơn Mai, Quảng Ngãi 137 Hồ Phước Hải Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Phạm Văn Quảng Khác 051058004825 Nam 14/02/1958 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Phạm Văn Quãng
5361 21349 Xã Sơn Mai Lạc Sơn Lạc Sơn, Sơn Mai, Quảng Ngãi 138 Lê Tấn Thanh Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Lê Tấn Đạt Con 051212002475 Nam 31/07/2001 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin

5362 21349 Xã Sơn Mai Lạc Sơn Lạc Sơn, Sơn Mai, Quảng Ngãi 138 Lê Tấn Thanh Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Lê Tấn Thanh Chủ hộ 051984000747 Nam 20/12/1984 Không tìm thấy thông tin

Không tìm thấy người này trong CSDL quốc gia về dân cư. Kiểm
tra lại số định danh/CCCD; nếu số đúng thì liên hệ công an xã
xác minh.

Đã sửa thông tin Lê Tấn Thanh 20/12/1984 051084000747

5363 21349 Xã Sơn Mai Lạc Sơn Lạc Sơn, Sơn Mai, Quảng Ngãi 138 Lê Tấn Thanh Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Lê Thị Cẩm Hoa Con 051317006397 Nữ 03/01/2017 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Lê Thị Cẩm Hòa
5364 21349 Xã Sơn Mai Lạc Sơn Lạc Sơn, Sơn Mai, Quảng Ngãi 138 Lê Tấn Thanh Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Lê Tấn Đạt Con 051212002475 Nam 31/07/2001 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư.
5365 21349 Xã Sơn Mai Lạc Sơn Lạc Sơn, Sơn Mai, Quảng Ngãi 138 Lê Tấn Thanh Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Lê Thị Cẩm Hoa Con 051317006397 Nữ 03/01/2017 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Lê Thị Cẩm Hòa

5366 21349 Xã Sơn Mai Lạc Sơn Lạc Sơn, Sơn Mai, Quảng Ngãi 138 Lê Tấn Thanh Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Lê Tấn Thanh Chủ hộ 051984000747 Nam 20/12/1984 Không tìm thấy thông tin

Không tìm thấy người này trong CSDL quốc gia về dân cư.Kiểm
tra lại số định danh/CCCD; nếu số đúng thì liên hệ công an xã
xác minh.

Đã sửa thông tin Lê Tấn Thanh 20/12/1984 051084000747

5367 21349 Xã Sơn Mai Trung Thượng Trung Thượng, Sơn Mai, Quảng Ngãi 14 Đinh Văn Hạnh Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Hồng Con 051318010882 Nữ 06/12/2018 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Mai Hồng
5368 21349 Xã Sơn Mai Trung Thượng Trung Thượng, Sơn Mai, Quảng Ngãi 14 Đinh Văn Hạnh Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Hồng Con 051318010882 Nữ 06/12/2018 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Mai Hồng
5369 21349 Xã Sơn Mai Đồng Tròn Đồng Tròn, Sơn Mai, Quảng Ngãi 147 Đinh Văn Dũng Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Sĩ Lâm Con 051216006506 Nam 26/07/2016 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Si Lâm
5370 21349 Xã Sơn Mai Đồng Tròn Đồng Tròn, Sơn Mai, Quảng Ngãi 147 Đinh Văn Dũng Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Sĩ Lâm Con 051216006506 Nam 26/07/2016 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Si Lâm
5371 21349 Xã Sơn Mai Đồng Tròn Đồng Tròn, Sơn Mai, Quảng Ngãi 148 Đinh Văn Cồn Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Thúy Du Con 051314004423 Nữ 30/10/2014 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin 03/10/2014
5372 21349 Xã Sơn Mai Đồng Tròn Đồng Tròn, Sơn Mai, Quảng Ngãi 148 Đinh Văn Cồn Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Thúy Du Con 051314004423 Nữ 30/10/2014 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin 03/10/2014
5373 21349 Xã Sơn Mai Đồng Tròn Đồng Tròn, Sơn Mai, Quảng Ngãi 149 Đinh Thị Hương Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Hương Chủ hộ 051195016033 Nữ 05/06/1995 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin 14/10/1995
5374 21349 Xã Sơn Mai Đồng Tròn Đồng Tròn, Sơn Mai, Quảng Ngãi 149 Đinh Thị Hương Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Hương Chủ hộ 051195016033 Nữ 05/06/1995 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin 14/10/1995

5375 21349 Xã Sơn Mai Diên Sơn Diên Sơn, Sơn Mai, Quảng Ngãi 150 Đinh Lố Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Lố Chủ hộ 051054005112 Nam 03/07/1954 Không tìm thấy thông tin

Không tìm thấy người này trong CSDL quốc gia về dân cư.
 Kiểm tra lại số định danh/CCCD; nếu số đúng thì liên hệ công
an xã xác minh. Chết

5376 21349 Xã Sơn Mai Diên Sơn Diên Sơn, Sơn Mai, Quảng Ngãi 150 Đinh Lố Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Lố Chủ hộ 051054005112 Nam 03/07/1954 Không tìm thấy thông tin

Không tìm thấy người này trong CSDL quốc gia về dân cư.Kiểm
tra lại số định danh/CCCD; nếu số đúng thì liên hệ công an xã
xác minh. Chết

5377 21349 Xã Sơn Mai Diên Sơn Diên Sơn, Sơn Mai, Quảng Ngãi 153 Đinh Thị Da Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Da Chủ hộ 051174011643 Nữ 01/01/1974 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Da 22/07/1998 051198009886
5378 21349 Xã Sơn Mai Diên Sơn Diên Sơn, Sơn Mai, Quảng Ngãi 153 Đinh Thị Da Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Da Chủ hộ 051174011643 Nữ 01/01/1974 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Da 22/07/1998 051198009886
5379 21349 Xã Sơn Mai Diên Sơn Diên Sơn, Sơn Mai, Quảng Ngãi 153 Đinh Thị Da Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Thu Thanh Con 051318012436 Nữ 09/12/2019 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin 09/12/2018
5380 21349 Xã Sơn Mai Diên Sơn Diên Sơn, Sơn Mai, Quảng Ngãi 153 Đinh Thị Da Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Dui Cha/Mẹ 051198009886 Nữ 22/07/1998 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Dui
5381 21349 Xã Sơn Mai Diên Sơn Diên Sơn, Sơn Mai, Quảng Ngãi 153 Đinh Thị Da Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Thu Thanh Con 051318012436 Nữ 09/12/2019 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin 22/07/1998
5382 21349 Xã Sơn Mai Diên Sơn Diên Sơn, Sơn Mai, Quảng Ngãi 153 Đinh Thị Da Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Dui Cha/Mẹ 051198009886 Nữ 22/07/1998 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Da
5383 21349 Xã Sơn Mai Diên Sơn Diên Sơn, Sơn Mai, Quảng Ngãi 155 Đinh Thị Thía Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Đức Toàn Khác 051223008962 Nam 15/12/2022 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin 04/03/2023
5384 21349 Xã Sơn Mai Diên Sơn Diên Sơn, Sơn Mai, Quảng Ngãi 155 Đinh Thị Thía Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Đức Toàn Khác 051223008962 Nam 15/12/2022 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin 04/03/2023
5385 21349 Xã Sơn Mai Trung Thượng Trung Thượng, Sơn Mai, Quảng Ngãi 16 Đinh Thị Bông Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Phạm Đình Nhã Uyên Khác 051316010265 Nữ 07/09/2016 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Phạm Đinh Nhã Uyên
5386 21349 Xã Sơn Mai Trung Thượng Trung Thượng, Sơn Mai, Quảng Ngãi 16 Đinh Thị Bông Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Phạm Đình Nhã Uyên Khác 051316010265 Nữ 07/09/2016 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Phạm Đinh Nhã Uyên
5387 21349 Xã Sơn Mai Gò Chè Gò Chè, Sơn Mai, Quảng Ngãi 160 Đinh Thị Bôn Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Minh Thắng Con 051211013622 Nam 03/10/2013 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin 10/03/2011
5388 21349 Xã Sơn Mai Gò Chè Gò Chè, Sơn Mai, Quảng Ngãi 160 Đinh Thị Bôn Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Minh Thắng Con 051211013622 Nam 03/10/2013 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin 10/03/2011
5389 21349 Xã Sơn Mai Gò Chè Gò Chè, Sơn Mai, Quảng Ngãi 166 Đinh Thị Lít Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Mẩn Con 051172014546 Nữ 03/02/1972 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin 03/09/1972
5390 21349 Xã Sơn Mai Gò Chè Gò Chè, Sơn Mai, Quảng Ngãi 166 Đinh Thị Lít Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Mẩn Con 051172014546 Nữ 03/02/1972 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin 03/09/1972
5391 21349 Xã Sơn Mai Gò Chè Gò Chè, Sơn Mai, Quảng Ngãi 169 Đinh Thét Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Nam Con 051224000714 Nam 24/01/2024 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Nam 24/01/2024
5392 21349 Xã Sơn Mai Gò Chè Gò Chè, Sơn Mai, Quảng Ngãi 169 Đinh Thét Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Nam Con 051224000714 Nam 24/01/2024 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Nam 24/01/2024
5393 21349 Xã Sơn Mai Trung Thượng Trung Thượng, Sơn Mai, Quảng Ngãi 17 Đinh Đới Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Truyền Vợ/Chồng 051161000730 Nữ 10/02/1961 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Triên
5394 21349 Xã Sơn Mai Trung Thượng Trung Thượng, Sơn Mai, Quảng Ngãi 17 Đinh Đới Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Truyền Vợ/Chồng 051161000730 Nữ 10/02/1961 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Triên
5395 21349 Xã Sơn Mai Gò Chè Gò Chè, Sơn Mai, Quảng Ngãi 170 Đinh Thị Chớ Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Phạm Ngọc Linh Đan Con 051321003180 Nam 01/06/2021 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin 06/01/2021
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5396 21349 Xã Sơn Mai Gò Chè Gò Chè, Sơn Mai, Quảng Ngãi 170 Đinh Thị Chớ Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Phạm Ngọc Linh Đan Con 051321003180 Nam 01/06/2021 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin 06/01/2021

5397 21349 Xã Sơn Mai Yên Ngựa Yên Ngựa, Sơn Mai, Quảng Ngãi 174 Đinh Thị Lem Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Gia Khánh Khác 005121103025 Nam 15/12/2011 Không tìm thấy thông tin

Không tìm thấy người này trong CSDL quốc gia về dân cư.
Kiểm tra lại số định danh/CCCD; nếu số đúng thì liên hệ công an
xã xác minh.

Đã sửa thông tin Đinh Gia Khánh 15/12/2011 051121103025

5398 21349 Xã Sơn Mai Yên Ngựa Yên Ngựa, Sơn Mai, Quảng Ngãi 174 Đinh Thị Lem Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Gia Khánh Khác 005121103025 Nam 15/12/2011 Không tìm thấy thông tin

Không tìm thấy người này trong CSDL quốc gia về dân cư.
 Kiểm tra lại số định danh/CCCD; nếu số đúng thì liên hệ công
an xã xác minh.

Đã sửa thông tin Đinh Gia Khánh 15/12/2011 051121103025

5399 21349 Xã Sơn Mai Yên Ngựa Yên Ngựa, Sơn Mai, Quảng Ngãi 174 Đinh Thị Lem Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Văn Siêng Khác 051206007173 Nam 21/12/2006 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Văn Siêng 21/12/2006 051206007137
5400 21349 Xã Sơn Mai Yên Ngựa Yên Ngựa, Sơn Mai, Quảng Ngãi 174 Đinh Thị Lem Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Văn Điên Con 051094002540 Nam 26/03/1994 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Văn Điền
5401 21349 Xã Sơn Mai Yên Ngựa Yên Ngựa, Sơn Mai, Quảng Ngãi 174 Đinh Thị Lem Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Văn Điên Con 051094002540 Nam 26/03/1994 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Văn Điền
5402 21349 Xã Sơn Mai Yên Ngựa Yên Ngựa, Sơn Mai, Quảng Ngãi 174 Đinh Thị Lem Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Văn Siêng Khác 051206007173 Nam 21/12/2006 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Văn Siêng 21/12/2006 051206007137

5403 21349 Xã Sơn Mai Yên Ngựa Yên Ngựa, Sơn Mai, Quảng Ngãi 175 Đinh Thị Minh Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Trung Đại Con 005121300843 Nam 27/04/2013 Không tìm thấy thông tin

Không tìm thấy người này trong CSDL quốc gia về dân cư.
 Kiểm tra lại số định danh/CCCD; nếu số đúng thì liên hệ công
an xã xác minh.

Đã sửa thông tin Đinh Trung Đại 27/04/2013 051213008434

5404 21349 Xã Sơn Mai Yên Ngựa Yên Ngựa, Sơn Mai, Quảng Ngãi 175 Đinh Thị Minh Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Trung Đại Con 005121300843 Nam 27/04/2013 Không tìm thấy thông tin

Không tìm thấy người này trong CSDL quốc gia về dân cư.
Kiểm tra lại số định danh/CCCD; nếu số đúng thì liên hệ công an
xã xác minh.

Đã sửa thông tin Đinh Trung Đại 27/04/2013 051213008434

5405 21349 Xã Sơn Mai Yên Ngựa Yên Ngựa, Sơn Mai, Quảng Ngãi 176 Đinh Văn Khá Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Phong Vợ/Chồng 051179004830 Nữ 05/10/1982 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Phong 04/06/1979 051179004830
5406 21349 Xã Sơn Mai Yên Ngựa Yên Ngựa, Sơn Mai, Quảng Ngãi 176 Đinh Văn Khá Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Văn Khá Chủ hộ 051081005147 Nam 01/01/1943 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Văn Thá 02/03/1981 051081005147
5407 21349 Xã Sơn Mai Yên Ngựa Yên Ngựa, Sơn Mai, Quảng Ngãi 176 Đinh Văn Khá Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Văn Khá Chủ hộ 051081005147 Nam 01/01/1943 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Văn Thá 02/03/1981 051081005147
5408 21349 Xã Sơn Mai Yên Ngựa Yên Ngựa, Sơn Mai, Quảng Ngãi 176 Đinh Văn Khá Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Phong Vợ/Chồng 051179004830 Nữ 05/10/1982 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Phong 04/06/1979 051179004830
5409 21349 Xã Sơn Mai Yên Ngựa Yên Ngựa, Sơn Mai, Quảng Ngãi 177 Đinh Kết Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Kết Chủ hộ 051084017026 Nam 12/07/1983 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Chết
5410 21349 Xã Sơn Mai Yên Ngựa Yên Ngựa, Sơn Mai, Quảng Ngãi 177 Đinh Kết Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Kết Chủ hộ 051084017026 Nam 12/07/1983 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Chết
5411 21349 Xã Sơn Mai Trung Thượng Trung Thượng, Sơn Mai, Quảng Ngãi 18 Đinh Chơi Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Nhích Con 051183001814 Nữ 07/04/1983 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Nhích 04/07/1983
5412 21349 Xã Sơn Mai Trung Thượng Trung Thượng, Sơn Mai, Quảng Ngãi 18 Đinh Chơi Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Va Reng Vợ/Chồng 051165001271 Nữ 01/01/1965 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị VReng
5413 21349 Xã Sơn Mai Trung Thượng Trung Thượng, Sơn Mai, Quảng Ngãi 18 Đinh Chơi Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Va Reng Vợ/Chồng 051165001271 Nữ 01/01/1965 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị VReng
5414 21349 Xã Sơn Mai Trung Thượng Trung Thượng, Sơn Mai, Quảng Ngãi 18 Đinh Chơi Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Nhích Con 051183001814 Nữ 07/04/1983 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Nhích 04/07/1983
5415 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 180 Đinh Trinh Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Văn Sung Con 051205007610 Nam 01/01/2005 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Văn Sun 051205007610
5416 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 180 Đinh Trinh Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Văn Sung Con 051205007610 Nam 01/01/2005 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Văn Sun 051205007610
5417 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 181 Đinh Văn Lý Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Văn Hải Khác 051216001456 Nam 14/10/2016 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Văn Hảy 051216001456
5418 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 181 Đinh Văn Lý Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Văn Hải Khác 051216001456 Nam 14/10/2016 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Văn Hảy 051216001456
5419 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 182 Đinh Luật Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Ánh Tuyết Con 051215010774 Nữ 22/10/2016 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Ánh Tuyết 22/10/2015 051316011839
5420 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 182 Đinh Luật Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Văn Anh Con 051199003844 Nam 29/03/2015 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Văn Anh 29/03/2026 051215010774
5421 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 182 Đinh Luật Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Văn Anh Con 051199003844 Nam 29/03/2015 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Văn Anh 29/03/2026 051215010774
5422 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 182 Đinh Luật Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Ánh Tuyết Con 051215010774 Nữ 22/10/2016 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Ánh Tuyết 22/10/2015 051316011839
5423 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 182 Đinh Luật Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Bim Vợ/Chồng 051096014750 Nữ 30/12/1999 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Bim 30/12/1999 051199003844
5424 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 182 Đinh Luật Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Luật Chủ hộ 051224003963 Nam 10/10/1996 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Luật 10/10/1996 051096014750
5425 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 182 Đinh Luật Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Luật Chủ hộ 051224003963 Nam 10/10/1996 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Luật 10/10/1996 051096014750
5426 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 182 Đinh Luật Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Bim Vợ/Chồng 051096014750 Nữ 30/12/1999 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Bim 30/12/1999 051199003844
5427 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 183 Đinh Lom Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Phân Con 051192006953 Nữ 24/12/2008 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Phân 24/12/2008 051308004532
5428 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 183 Đinh Lom Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Lom Chủ hộ 051316011839 Nam 10/09/1982 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Lom 10/09/1982 051082013011
5429 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 183 Đinh Lom Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Số Vợ/Chồng 051082013011 Nữ 01/01/1992 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Số 01/01/1992 051192006953
5430 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 183 Đinh Lom Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Văn Phê Con 051308004532 Nam 14/02/2010 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Văn Phê 14/02/2010 051210010767
5431 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 183 Đinh Lom Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Văn Phối Con 051210010767 Nam 06/11/2013 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Định Thị Phối 06/11/2013 051192006953
5432 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 183 Đinh Lom Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Văn Phê Con 051308004532 Nam 14/02/2010 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Số 01/01/1992 051192006953
5433 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 183 Đinh Lom Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Số Vợ/Chồng 051082013011 Nữ 01/01/1992 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Số 01/01/1992 051192006953
5434 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 183 Đinh Lom Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Phân Con 051192006953 Nữ 24/12/2008 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Phân 24/12/2008 051308004532
5435 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 183 Đinh Lom Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Văn Phối Con 051210010767 Nam 06/11/2013 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Định Thị Phối 06/11/2013 051192006953
5436 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 183 Đinh Lom Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Lom Chủ hộ 051316011839 Nam 10/09/1982 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Lom 10/09/1982 051082013011
5437 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 184 Đinh Chất Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Chất Chủ hộ 051213002084 Nam 09/07/1985 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Chất 09/07/1985 051085011492
5438 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 184 Đinh Chất Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Văn Huy Con 051310005233 Nam 29/08/2020 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Văn Huy 29/08/2020 051220005872
5439 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 184 Đinh Chất Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Chất Chủ hộ 051213002084 Nam 09/07/1985 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Chất 09/07/1985 051085011492
5440 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 184 Đinh Chất Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Nhiêm Con 051085011492 Nữ 10/09/2010 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Nhiệm 10/09/2010 051310005233
5441 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 184 Đinh Chất Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Văn Huy Con 051310005233 Nam 29/08/2020 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Văn Huy 29/08/2020 051220005872
5442 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 184 Đinh Chất Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Nhiêm Con 051085011492 Nữ 10/09/2010 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Nhiệm 10/09/2010 051310005233
5443 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 185 Đinh Trân Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Gay Vợ/Chồng 051220005782 Nữ 01/01/1987 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Gay 01/01/1987 051187011251
5444 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 185 Đinh Trân Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Liêm Con 051083008341 Nam 06/06/2007 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Liêm 06/06/1997 051207015599
5445 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 185 Đinh Trân Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Gay Vợ/Chồng 051220005782 Nữ 01/01/1987 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Gay 01/01/1987 051187011251
5446 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 185 Đinh Trân Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Trân Chủ hộ 051212003445 Nam 06/12/1983 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Trân 06/12/1983 051083008341
5447 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 185 Đinh Trân Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Bít Khác 051208009252 Nam 08/05/2000 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Bít 08/05/1990 051200010796
5448 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 185 Đinh Trân Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Bít Khác 051208009252 Nam 08/05/2000 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Bít 08/05/1990 051200010796
5449 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 185 Đinh Trân Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Lé Con 051187011251 Nam 15/08/2008 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Chuyển khẩu
5450 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 185 Đinh Trân Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Hạnh Con 051207015599 Nữ 03/10/2012 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Hạnh 03/10/2012 051312008208
5451 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 185 Đinh Trân Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Trân Chủ hộ 051212003445 Nam 06/12/1983 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Trân 06/12/1983
5452 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 185 Đinh Trân Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Hạnh Con 051207015599 Nữ 03/10/2012 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Hạnh 03/10/2012 051312008208
5453 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 185 Đinh Trân Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Lé Con 051187011251 Nam 15/08/2008 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Chuyên
5454 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 185 Đinh Trân Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Liêm Con 051083008341 Nam 06/06/2007 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Liêm 06/06/1997 051207015599
5455 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 186 Đinh Thị Dân Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Văn Định Khác 051307009098 Nam 27/01/2014 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Dân 01/04/1960 051160006070

5456 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 186 Đinh Thị Dân Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Văn Kha Khác 051120500194 Nam 28/10/2009 Không tìm thấy thông tin

Không tìm thấy người này trong CSDL quốc gia về dân cư.
 Kiểm tra lại số định danh/CCCD; nếu số đúng thì liên hệ công
an xã xác minh.

Đã sửa thông tin Đinh Văn Kha 28/10/2009 051209002191

5457 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 186 Đinh Thị Dân Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Lá Con 051200010796 Nữ 13/12/1996 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Lá 13/12/1996 051196007457

5458 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 186 Đinh Thị Dân Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Hữu Đăng Khoa Khác 051313010104 Nam 06/05/2021 Không tìm thấy thông tin

Không tìm thấy người này trong CSDL quốc gia về dân cư.
Kiểm tra lại số định danh/CCCD; nếu số đúng thì liên hệ công an
xã xác minh.

Đã sửa thông tin Đinh Hữu Đăng Khoa 06/052021 051221004661

5459 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 186 Đinh Thị Dân Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Lý Con 051214004499 Nữ 20/04/1995 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Lý 20/04/1995 051195004698
5460 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 186 Đinh Thị Dân Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Thiết Khác 051221004661 Nữ 01/06/2019 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Thiết 01/06/2019 051319002286
5461 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 186 Đinh Thị Dân Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Dân Chủ hộ 051312008208 Nữ 01/04/1960 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Dân 01/04/1960 051160006070
5462 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 186 Đinh Thị Dân Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Du Khác 051196007457 Nữ 02/08/2007 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Du 02/08/2007 051307009098
5463 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 186 Đinh Thị Dân Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Thư Khác 051319002286 Nữ 29/04/2015 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư.
5464 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 186 Đinh Thị Dân Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Dân Chủ hộ 051312008208 Nữ 01/04/1960 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Như 29/04/2015 051315005212

5465 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 186 Đinh Thị Dân Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Hữu Đăng Khoa Khác 051313010104 Nam 06/05/2021 Không tìm thấy thông tin

Không tìm thấy người này trong CSDL quốc gia về dân cư.
Kiểm tra lại số định danh/CCCD; nếu số đúng thì liên hệ công an
xã xác minh.

Đã sửa thông tin Đinh Hữu Đăng Khoa 06/052021 051221004661

5466 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 186 Đinh Thị Dân Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Du Khác 051196007457 Nữ 02/08/2007 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Du 02/08/2007 051307009098
5467 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 186 Đinh Thị Dân Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Thiết Khác 051221004661 Nữ 01/06/2019 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Thiết 01/06/2019 051319002286
5468 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 186 Đinh Thị Dân Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Thư Khác 051319002286 Nữ 29/04/2015 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Như 29/04/2015 051315005212
5469 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 186 Đinh Thị Dân Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Lá Con 051200010796 Nữ 13/12/1996 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Lá 13/12/1996 051196007457
5470 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 186 Đinh Thị Dân Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Lý Con 051214004499 Nữ 20/04/1995 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Lý 20/04/1995 051195004698
5471 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 186 Đinh Thị Dân Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Văn Định Khác 051307009098 Nam 27/01/2014 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Văn Định 27/01/2014 051214004499

5472 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 186 Đinh Thị Dân Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Văn Kha Khác 051120500194 Nam 28/10/2009 Không tìm thấy thông tin

Không tìm thấy người này trong CSDL quốc gia về dân cư.
 Kiểm tra lại số định danh/CCCD; nếu số đúng thì liên hệ công
an xã xác minh.

Đã sửa thông tin Đinh Văn Kha 28/10/2009 051209002191

5473 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 188 Đinh Văn Mười Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Minh Ánh con Vợ/Chồng 051319002180 Nữ 30/04/2019 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Minh Ánh 

5474 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 188 Đinh Văn Mười Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Văn Mười Chủ hộ 005109100700 Nam 15/06/1991 Không tìm thấy thông tin

Không tìm thấy người này trong CSDL quốc gia về dân cư.
 Kiểm tra lại số định danh/CCCD; nếu số đúng thì liên hệ công
an xã xác minh.

5475 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 188 Đinh Văn Mười Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Văn Mười Chủ hộ 005109100700 Nam 15/06/1991 Không tìm thấy thông tin

Không tìm thấy người này trong CSDL quốc gia về dân cư.
Kiểm tra lại số định danh/CCCD; nếu số đúng thì liên hệ công an
xã xác minh.

Đã sửa thông tin Đinh Văn Mười
Chuyển  khẩu

5476 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 188 Đinh Văn Mười Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Minh Ánh con Vợ/Chồng 051319002180 Nữ 30/04/2019 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Minh Ánh 
5477 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 189 Đinh Văn Véo Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Văn Véo Chủ hộ 051095011343 Nam 01/01/1995 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Văn Véo Chuyển khẩu
5478 21349 Xã Sơn Mai Gò Tranh Gò Tranh, Sơn Mai, Quảng Ngãi 189 Đinh Văn Véo Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Văn Véo Chủ hộ 051095011343 Nam 01/01/1995 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin
5479 21349 Xã Sơn Mai Trung Thượng Trung Thượng, Sơn Mai, Quảng Ngãi 19 Đinh Phia Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Với Vợ/Chồng 051154001266 Nữ 05/03/1954 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Vối
5480 21349 Xã Sơn Mai Trung Thượng Trung Thượng, Sơn Mai, Quảng Ngãi 19 Đinh Phia Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Văn Tanh Con 051088001310 Nam 20/04/1988 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Văn Tánh
5481 21349 Xã Sơn Mai Trung Thượng Trung Thượng, Sơn Mai, Quảng Ngãi 19 Đinh Phia Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Văn Tanh Con 051088001310 Nam 20/04/1988 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Văn Tánh
5482 21349 Xã Sơn Mai Trung Thượng Trung Thượng, Sơn Mai, Quảng Ngãi 19 Đinh Phia Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Với Vợ/Chồng 051154001266 Nữ 05/03/1954 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Vối
5483 21349 Xã Sơn Mai Trung Thượng Trung Thượng, Sơn Mai, Quảng Ngãi 22 Đinh Thố Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thố Chủ hộ 051065001406 Nam 01/01/1965 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin
5484 21349 Xã Sơn Mai Trung Thượng Trung Thượng, Sơn Mai, Quảng Ngãi 22 Đinh Thố Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thố Chủ hộ 051065001406 Nam 01/01/1965 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin
5485 21349 Xã Sơn Mai Trung Thượng Trung Thượng, Sơn Mai, Quảng Ngãi 26 Đinh Thị Im Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Im Chủ hộ 051181002009 Nữ 01/01/1981 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin 06/10/1981
5486 21349 Xã Sơn Mai Trung Thượng Trung Thượng, Sơn Mai, Quảng Ngãi 26 Đinh Thị Im Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Im Chủ hộ 051181002009 Nữ 01/01/1981 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin 06/10/1981

5487 21349 Xã Sơn Mai Trung Thượng Trung Thượng, Sơn Mai, Quảng Ngãi 26 Đinh Thị Im Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Hồ Văn Tài Vợ/Chồng 051020400108 Nam 12/12/1979 Không tìm thấy thông tin

Không tìm thấy người này trong CSDL quốc gia về dân cư.
Kiểm tra lại số định danh/CCCD; nếu số đúng thì liên hệ công an
xã xác minh.

Đã sửa thông tin Hồ Văn Tài 12/12/1979 051020400108

5488 21349 Xã Sơn Mai Trung Thượng Trung Thượng, Sơn Mai, Quảng Ngãi 26 Đinh Thị Im Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Hồ Văn Tài Vợ/Chồng 051020400108 Nam 12/12/1979 Không tìm thấy thông tin

Không tìm thấy người này trong CSDL quốc gia về dân cư
. Kiểm tra lại số định danh/CCCD; nếu số đúng thì liên hệ công
an xã xác minh.

Đã sửa thông tin Hồ Văn Tài 12/12/1979 051020400108

5489 21349 Xã Sơn Mai Trung Thượng Trung Thượng, Sơn Mai, Quảng Ngãi 30 Đinh Thị Mã Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Mã Chủ hộ 051155001074 Nữ 01/01/1955 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Mả
5490 21349 Xã Sơn Mai Trung Thượng Trung Thượng, Sơn Mai, Quảng Ngãi 30 Đinh Thị Mã Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Mã Chủ hộ 051155001074 Nữ 01/01/1955 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Mả
5491 21349 Xã Sơn Mai Trung Thượng Trung Thượng, Sơn Mai, Quảng Ngãi 31 Đinh Thị Biểu Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Choa Con 051096003919 Nam 20/05/1996 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư.
5492 21349 Xã Sơn Mai Trung Thượng Trung Thượng, Sơn Mai, Quảng Ngãi 31 Đinh Thị Biểu Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Choa Con 051096003919 Nam 20/05/1996 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư.
5493 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 33 Đinh Thị Vânh Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Yến Khác 051308002647 Nữ 19/09/2008 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Yến 19/09/2008 051308008645
5494 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 33 Đinh Thị Vânh Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Yến Khác 051308002647 Nữ 19/09/2008 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Yến 19/09/2008 051308008645

5495 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 34 Đinh Lanh Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Nhật Hiệp Khác 005212007746 Nam 09/01/2012 Không tìm thấy thông tin

Không tìm thấy người này trong CSDL quốc gia về dân cư.
Kiểm tra lại số định danh/CCCD; nếu số đúng thì liên hệ công an
xã xác minh. Đã sửa thông tin Đinh Nhật Hiệp 09/01/2012 05212007746

5496 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 34 Đinh Lanh Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Ia Vợ/Chồng 051157000343 Nữ 02/04/1957 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị La Chết

5497 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 34 Đinh Lanh Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Nhật Hiệp Khác 005212007746 Nam 09/01/2012 Không tìm thấy thông tin

Không tìm thấy người này trong CSDL quốc gia về dân cư
. Kiểm tra lại số định danh/CCCD; nếu số đúng thì liên hệ công
an xã xác minh. Đã sửa thông tin Đinh Nhật Hiệp 09/01/2012 05212007746

5498 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 34 Đinh Lanh Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Ia Vợ/Chồng 051157000343 Nữ 02/04/1957 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị La Chết
5499 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 35 Đinh Xách Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Xách Chủ hộ 051050000678 Nam 03/02/1950 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Xách 03/02/1950 051050000678
5500 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 35 Đinh Xách Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Xách Chủ hộ 051050000678 Nam 03/02/1950 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Xách 03/02/1950 051050000678
5501 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 36 Đinh Trê Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Trê Chủ hộ 051024000016 Nam 02/10/1924 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Trê 02/10/1924 051024000016
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5502 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 36 Đinh Trê Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Vui Vợ/Chồng 051065018287 Nữ 01/01/1928 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Vui Chết
5503 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 36 Đinh Trê Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Vui Vợ/Chồng 051065018287 Nữ 01/01/1928 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Vui Chết
5504 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 36 Đinh Trê Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Trê Chủ hộ 051024000016 Nam 02/10/1924 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Trê 02/10/1924 051024000016
5505 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 37 Đinh Vĩa Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Vĩa Chủ hộ 051174001379 Nam 18/05/1905 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Vĩa 01/01/1965 051065018187
5506 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 37 Đinh Vĩa Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Bỏ Vợ/Chồng 051137000259 Nữ 04/04/1974 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Bỏ 04/04/1974 051174001379
5507 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 37 Đinh Vĩa Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Vĩa Chủ hộ 051174001379 Nam 18/05/1905 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Vĩa 01/01/1965 051065018187
5508 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 37 Đinh Vĩa Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Bỏ Vợ/Chồng 051137000259 Nữ 04/04/1974 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Bỏ 04/04/1974 051174001379

5509 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 38 Đinh Thị Kê Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Kê Chủ hộ 005179009175 Nữ 02/01/1937 Không tìm thấy thông tin

Không tìm thấy người này trong CSDL quốc gia về dân cư.
 Kiểm tra lại số định danh/CCCD; nếu số đúng thì liên hệ công
an xã xác minh.

Đã sửa thông tin Đinh Thị Kê Chết

5510 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 38 Đinh Thị Kê Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Kê Chủ hộ 005179009175 Nữ 02/01/1937 Không tìm thấy thông tin

Không tìm thấy người này trong CSDL quốc gia về dân cư.
Kiểm tra lại số định danh/CCCD; nếu số đúng thì liên hệ công an
xã xác minh.

Đã sửa thông tin Đinh Thị Kê Chết

5511 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 39 Đinh Văn Dầu Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Hồng Phát Con 051220004526 Nam 14/08/2020 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Hùng Phát
5512 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 39 Đinh Văn Dầu Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Đại Hoàng Phước Con 051212011373 Nam 11/08/2012 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Đại Hoàng Phước 08/11/2012
5513 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 39 Đinh Văn Dầu Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Văn Dầu Chủ hộ 051090000773 Nam 20/02/1994 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Văn Dầu 20/02/1994 051090000773
5514 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 39 Đinh Văn Dầu Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Văn Dầu Chủ hộ 051090000773 Nam 20/02/1994 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Văn Dầu 20/02/1994 051090000773
5515 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 39 Đinh Văn Dầu Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Hồng Phát Con 051220004526 Nam 14/08/2020 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Hồng Phát 14/08/2020 051220004526
5516 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 39 Đinh Văn Dầu Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Nhã Phước Con 051318003302 Nữ 02/09/2018 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Nhã Phúc 09/02/2018
5517 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 39 Đinh Văn Dầu Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Nhã Phước Con 051318003302 Nữ 02/09/2018 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Nhã Phúc 09/02/2018
5518 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 39 Đinh Văn Dầu Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Đại Hoàng Phước Con 051212011373 Nam 11/08/2012 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Đại Hoàng Phước 08/11/2012
5519 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 40 Đinh Thị Bút Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Bút Chủ hộ 051164001443 Nữ 12/01/1964 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Bút Chết
5520 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 40 Đinh Thị Bút Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Bút Chủ hộ 051164001443 Nữ 12/01/1964 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Bút Chết
5521 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 41 Đinh Thanh Tùng Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thanh Tùng Chủ hộ 051053000628 Nam 08/03/1953 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thanh Tùng 08/03/1953
5522 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 41 Đinh Thanh Tùng Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thanh Tùng Chủ hộ 051053000628 Nam 08/03/1953 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thanh Tùng 08/03/1953
5523 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 43 Đinh Ca Ruộng Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Ca Ruộng Chủ hộ 051055000931 Nam 04/02/1955 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Ca Ruộng 02/04/1955
5524 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 43 Đinh Ca Ruộng Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Bây Vợ/Chồng 051155000996 Nữ 05/03/1955 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Bây 03/05/1955
5525 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 43 Đinh Ca Ruộng Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Bây Vợ/Chồng 051155000996 Nữ 05/03/1955 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Bây 03/05/1955
5526 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 43 Đinh Ca Ruộng Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Ca Ruộng Chủ hộ 051055000931 Nam 04/02/1955 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Ca Ruộng 02/04/1955
5527 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 44 Đinh Thị Thùnh Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Quang Lâm Khác 051207012598 Nam 02/04/2007 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Quang Lâm 04/02/2007
5528 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 44 Đinh Thị Thùnh Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Thùnh Chủ hộ 051154001107 Nữ 02/06/1954 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Thùnh 06/02/1954
5529 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 44 Đinh Thị Thùnh Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Cuôn Con 031194003403 Nữ 04/06/1994 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Cuôn 04/06/1994
5530 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 44 Đinh Thị Thùnh Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Thùnh Chủ hộ 051154001107 Nữ 02/06/1954 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Thùnh 06/02/1954
5531 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 44 Đinh Thị Thùnh Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Cuôn Con 031194003403 Nữ 04/06/1994 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Cuôn 04/06/1994
5532 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 44 Đinh Thị Thùnh Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Quang Lâm Khác 051207012598 Nam 02/04/2007 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Quang Lâm 04/02/2007
5533 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 45 Đinh Ca Nua Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Ca Nua Chủ hộ 051048000417 Nam 01/02/1948 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Ca Nua 01/02/1948
5534 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 45 Đinh Ca Nua Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Ca Nua Chủ hộ 051048000417 Nam 01/02/1948 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Ca Nua 01/02/1948
5535 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 46 Đinh Thị Ra Ố Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Ra Ố Chủ hộ 051162001018 Nữ 02/01/1962 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Ra Ố 01/02/1962
5536 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 46 Đinh Thị Ra Ố Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Phạm Đình Nguyễn Khác 051209013174 Nam 16/02/2009 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Phạm Đình Nguyễn 16/02/2009
5537 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 46 Đinh Thị Ra Ố Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Ra Ố Chủ hộ 051162001018 Nữ 02/01/1962 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Ra Ố 01/02/1962
5538 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 46 Đinh Thị Ra Ố Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Phạm Đình Nguyễn Khác 051209013174 Nam 16/02/2009 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Phạm Đình Nguyễn 16/02/2009

5539 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 47 Đinh Thị Ben Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Tân Con 005118304159 Nữ 01/01/1983 Không tìm thấy thông tin

Không tìm thấy người này trong CSDL quốc gia về dân cư.
 Kiểm tra lại số định danh/CCCD; nếu số đúng thì liên hệ công
an xã xác minh.

Đã sửa thông tin Đinh Thị Tân 01/01/1983 05118304159

5540 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 47 Đinh Thị Ben Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Tân Con 005118304159 Nữ 01/01/1983 Không tìm thấy thông tin

Không tìm thấy người này trong CSDL quốc gia về dân cư.
Kiểm tra lại số định danh/CCCD; nếu số đúng thì liên hệ công an
xã xác minh.

Đã sửa thông tin Đinh Thị Tân 01/01/1983 05118304159

5541 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 48 Đinh Ly Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Ân Khác 051121210664 Nam 06/07/2012 Không tìm thấy thông tin

Không tìm thấy người này trong CSDL quốc gia về dân cư.
Kiểm tra lại số định danh/CCCD; nếu số đúng thì liên hệ công an
xã xác minh.

Đã sửa thông tin Đinh Ân 06/07/2012 051121210664

5542 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 48 Đinh Ly Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Ưởi Vợ/Chồng 051149000489 Nữ 09/06/1949 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Ưởi 06/09/1949

5543 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 48 Đinh Ly Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Ân Khác 051121210664 Nam 06/07/2012 Không tìm thấy thông tin

Không tìm thấy người này trong CSDL quốc gia về dân cư.
 Kiểm tra lại số định danh/CCCD; nếu số đúng thì liên hệ công
an xã xác minh.

Đã sửa thông tin Đinh Ân 06/07/2012 051121210664

5544 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hạ Mai Lãnh Hạ, Sơn Mai, Quảng Ngãi 48 Đinh Ly Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Ưởi Vợ/Chồng 051149000489 Nữ 09/06/1949 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Ưởi 06/09/1949
5545 21349 Xã Sơn Mai Long Thượng Long Thượng, Sơn Mai, Quảng Ngãi 49 Đinh Thị Lai Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Hà Thu Khác 051309000975 Nữ 12/02/2009 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Hà Thu 12/02/2009
5546 21349 Xã Sơn Mai Long Thượng Long Thượng, Sơn Mai, Quảng Ngãi 49 Đinh Thị Lai Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Hà Thu Khác 051309000975 Nữ 12/02/2009 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Hà Thu 12/02/2009
5547 21349 Xã Sơn Mai Long Thượng Long Thượng, Sơn Mai, Quảng Ngãi 51 Đinh Nga Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Văn Hoá Con 051203010115 Nam 03/02/2003 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Văn Hoá 03/02/2003
5548 21349 Xã Sơn Mai Long Thượng Long Thượng, Sơn Mai, Quảng Ngãi 51 Đinh Nga Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Văn Hoá Con 051203010115 Nam 03/02/2003 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Văn Hoá 03/02/2003
5549 21349 Xã Sơn Mai Long Thượng Long Thượng, Sơn Mai, Quảng Ngãi 55 Đinh Thị Ốt Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Văn Chách Con 051085001675 Nam 10/05/1986 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Văn Chách 10/05/1986
5550 21349 Xã Sơn Mai Long Thượng Long Thượng, Sơn Mai, Quảng Ngãi 55 Đinh Thị Ốt Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Ốt Chủ hộ 051161000794 Nữ 01/01/1961 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Ớt 01/01/1961
5551 21349 Xã Sơn Mai Long Thượng Long Thượng, Sơn Mai, Quảng Ngãi 55 Đinh Thị Ốt Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Ốt Chủ hộ 051161000794 Nữ 01/01/1961 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Ớt 01/01/1961
5552 21349 Xã Sơn Mai Long Thượng Long Thượng, Sơn Mai, Quảng Ngãi 55 Đinh Thị Ốt Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Văn Chách Con 051085001675 Nam 10/05/1986 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Văn Chách 10/05/1986
5553 21349 Xã Sơn Mai Long Thượng Long Thượng, Sơn Mai, Quảng Ngãi 57 Đinh Tiếu Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Tiếu Chủ hộ 051070030498 Nam 23/05/1970 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Tiếu 23/05/1970
5554 21349 Xã Sơn Mai Long Thượng Long Thượng, Sơn Mai, Quảng Ngãi 57 Đinh Tiếu Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Tiếu Chủ hộ 051070030498 Nam 23/05/1970 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Tiếu 23/05/1970
5555 21349 Xã Sơn Mai Trung Thượng Trung Thượng, Sơn Mai, Quảng Ngãi 6 Đinh Búp Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Mương Vợ/Chồng 051159000825 Nữ 01/01/1959 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Mươn 01/01/1959 051159000825
5556 21349 Xã Sơn Mai Trung Thượng Trung Thượng, Sơn Mai, Quảng Ngãi 6 Đinh Búp Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Mương Vợ/Chồng 051159000825 Nữ 01/01/1959 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Mươn 01/01/1959 051159000825
5557 21349 Xã Sơn Mai Long Thượng Long Thượng, Sơn Mai, Quảng Ngãi 60 Đinh Thị P Rắt Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị P Rắt Chủ hộ 051138000393 Nữ 01/01/1938 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị P Rắt 01/01/1938
5558 21349 Xã Sơn Mai Long Thượng Long Thượng, Sơn Mai, Quảng Ngãi 60 Đinh Thị P Rắt Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị P Rắt Chủ hộ 051138000393 Nữ 01/01/1938 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị P Rắt 01/01/1938
5559 21349 Xã Sơn Mai Long Thượng Long Thượng, Sơn Mai, Quảng Ngãi 61 Đinh Thị Tri Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Văn Phinh Con 051202008516 Nam 23/03/2002 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Văn Vinh 23/03/2002
5560 21349 Xã Sơn Mai Long Thượng Long Thượng, Sơn Mai, Quảng Ngãi 61 Đinh Thị Tri Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Văn Phinh Con 051202008516 Nam 23/03/2002 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Văn Vinh 23/03/2002

5561 21349 Xã Sơn Mai Long Thuọng Long Thuọng, Sơn Mai, Quảng Ngãi 64 Đinh Thị Thắp Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Trúc Con 051383010754 Nữ 21/12/2023 Không tìm thấy thông tin

Không tìm thấy người này trong CSDL quốc gia về dân cư.
Kiểm tra lại số định danh/CCCD; nếu số đúng thì liên hệ công an
xã xác minh.

Đã sửa thông tin Đinh Thanh Trúc 21/12/2023

5562 21349 Xã Sơn Mai Long Thuọng Long Thuọng, Sơn Mai, Quảng Ngãi 64 Đinh Thị Thắp Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Trúc Con 051383010754 Nữ 21/12/2023 Không tìm thấy thông tin

Không tìm thấy người này trong CSDL quốc gia về dân cư.
 Kiểm tra lại số định danh/CCCD; nếu số đúng thì liên hệ công
an xã xác minh.

Đã sửa thông tin Đinh Thanh Trúc 21/12/2023

5563 21349 Xã Sơn Mai Long Thuọng Long Thuọng, Sơn Mai, Quảng Ngãi 65 Đinh Văn Nông Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Thanh Vợ/Chồng 051177012718 Nữ 01/01/1977 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Thanh 01/01/1977
5564 21349 Xã Sơn Mai Long Thuọng Long Thuọng, Sơn Mai, Quảng Ngãi 65 Đinh Văn Nông Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Thanh Vợ/Chồng 051177012718 Nữ 01/01/1977 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Thanh 01/01/1977
5565 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hữu Mai Lãnh Hữu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 68 Đinh Cà Rốp Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Cà Rốp Chủ hộ 051048000452 Nam 07/12/1948 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Cà Rốp 07/12/1948
5566 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hữu Mai Lãnh Hữu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 68 Đinh Cà Rốp Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Cà Rốp Chủ hộ 051048000452 Nam 07/12/1948 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Cà Rốp 07/12/1948
5567 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hữu Mai Lãnh Hữu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 69 Đinh Nhút Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Nhút Chủ hộ 051051000467 Nam 06/10/1951 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Nhút 06/10/1951
5568 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hữu Mai Lãnh Hữu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 69 Đinh Nhút Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Vậy Vợ/Chồng 051157000770 Nữ 08/02/1957 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Vậy 08/02/1957
5569 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hữu Mai Lãnh Hữu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 69 Đinh Nhút Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Vậy Vợ/Chồng 051157000770 Nữ 08/02/1957 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Vậy 08/02/1957
5570 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hữu Mai Lãnh Hữu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 69 Đinh Nhút Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Nhút Chủ hộ 051051000467 Nam 06/10/1951 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Nhút 06/10/1951
5571 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hữu Mai Lãnh Hữu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 70 Đinh Thị Ay Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thi Du Linh Con 051320009743 Nữ 28/01/2020 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thi Du Linh 28/01/2020
5572 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hữu Mai Lãnh Hữu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 70 Đinh Thị Ay Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Ay Chủ hộ 051156000899 Nữ 07/05/1956 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Ay 05/07/1956
5573 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hữu Mai Lãnh Hữu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 70 Đinh Thị Ay Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thi Du Linh Con 051320009743 Nữ 28/01/2020 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thi Du Linh 28/01/2020
5574 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hữu Mai Lãnh Hữu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 70 Đinh Thị Ay Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thi Du Min Con 051320009744 Nữ 28/01/2020 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thi Du Min 28/01/2020
5575 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hữu Mai Lãnh Hữu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 70 Đinh Thị Ay Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Ay Chủ hộ 051156000899 Nữ 07/05/1956 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Ay 05/07/1956
5576 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hữu Mai Lãnh Hữu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 70 Đinh Thị Ay Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thi Du Min Con 051320009744 Nữ 28/01/2020 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thi Du Min 28/01/2020
5577 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hữu Mai Lãnh Hữu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 71 Đinh Thị Tiếp Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Phỉa Con 051176001584 Nữ 10/01/1976 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Phỉa 10/01/1976
5578 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hữu Mai Lãnh Hữu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 71 Đinh Thị Tiếp Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Phỉa Con 051176001584 Nữ 10/01/1976 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Phỉa 10/01/1976
5579 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hữu Mai Lãnh Hữu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 72 Chế Thị Thạnh Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Chế Thị Thạnh Chủ hộ 051150000747 Nữ 12/01/1950 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Chế Thị Thạnh 01/12/1950
5580 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hữu Mai Lãnh Hữu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 72 Chế Thị Thạnh Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Chế Thị Thạnh Chủ hộ 051150000747 Nữ 12/01/1950 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Chế Thị Thạnh 01/12/1950
5581 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hữu Mai Lãnh Hữu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 73 Phạm Bình Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Phạm Bình Chủ hộ 051091000469 Nam 11/10/1991 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin
5582 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hữu Mai Lãnh Hữu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 73 Phạm Bình Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Phạm Bình Chủ hộ 051091000469 Nam 11/10/1991 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin
5583 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hữu Mai Lãnh Hữu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 74 Đinh Quốc Doanh Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Quốc Doanh Chủ hộ 051059000667 Nam 01/01/1959 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Quốc Doanh 01/01/1959
5584 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hữu Mai Lãnh Hữu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 74 Đinh Quốc Doanh Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Quốc Doanh Chủ hộ 051059000667 Nam 01/01/1959 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Quốc Doanh 01/01/1959
5585 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hữu Mai Lãnh Hữu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 75 Đinh Thị Bươi Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Bươi Chủ hộ 051150000815 Nữ 01/01/1950 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Bươi Chết
5586 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hữu Mai Lãnh Hữu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 75 Đinh Thị Bươi Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Bươi Chủ hộ 051150000815 Nữ 01/01/1950 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Bươi Chết
5587 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hữu Mai Lãnh Hữu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 76 Đinh Thị Pưm Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Pưm Chủ hộ 051160001076 Nữ 01/09/1960 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Pưm Chết
5588 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hữu Mai Lãnh Hữu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 76 Đinh Thị Pưm Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Pưm Chủ hộ 051160001076 Nữ 01/09/1960 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Pưm Chết
5589 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hữu Mai Lãnh Hữu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 77 Đinh Văn Nông Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Hắc Vợ/Chồng 051193001239 Nữ 04/02/1993 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Hắc Chết
5590 21349 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hữu Mai Lãnh Hữu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 77 Đinh Văn Nông Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Hắc Vợ/Chồng 051193001239 Nữ 04/02/1993 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Hắc Chết
5591 21349 Xã Sơn Mai Dư Hữu Dư Hữu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 80 Đinh Thị Nữ Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Văn Nha Con 051086013538 Nam 01/11/1986 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Văn Nha 10/11/1986 Chuyển khẩu
5592 21349 Xã Sơn Mai Dư Hữu Dư Hữu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 80 Đinh Thị Nữ Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Văn Nha Con 051086013538 Nam 01/11/1986 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Văn Nha 10/11/1986 Chuyển khẩu
5593 21349 Xã Sơn Mai Dư Hữu Dư Hữu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 82 Đinh Thị Đen Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Đen Chủ hộ 051137006298 Nữ 01/01/1939 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Chết
5594 21349 Xã Sơn Mai Dư Hữu Dư Hữu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 82 Đinh Thị Đen Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Đen Chủ hộ 051137006298 Nữ 01/01/1939 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Chết
5595 21349 Xã Sơn Mai Dư Hữu Dư Hữu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 83 Đinh Ương Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Ương Chủ hộ 051045000408 Nam 01/01/1949 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Ươn 15/05/1945
5596 21349 Xã Sơn Mai Dư Hữu Dư Hữu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 83 Đinh Ương Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Ương Chủ hộ 051045000408 Nam 01/01/1949 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại HỌ TÊN và NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Ươn 15/05/1945
5597 21349 Xã Sơn Mai Dư Hữu Dư Hữu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 84 Đinh Văn Éo Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Sen Vợ/Chồng 051151005298 Nữ 01/12/1950 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin 01/12/1951
5598 21349 Xã Sơn Mai Dư Hữu Dư Hữu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 84 Đinh Văn Éo Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Sen Vợ/Chồng 051151005298 Nữ 01/12/1950 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin 01/12/1951
5599 21349 Xã Sơn Mai Dư Hữu Dư Hữu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 85 Đinh Nhóa Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Nhóa Chủ hộ 051049003184 Nam 01/01/1949 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin 01/12/1949
5600 21349 Xã Sơn Mai Dư Hữu Dư Hữu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 85 Đinh Nhóa Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Hoàng Vũ Khác 051215007315 Nam 12/01/2015 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin 03/01/2015
5601 21349 Xã Sơn Mai Dư Hữu Dư Hữu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 85 Đinh Nhóa Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Hoàng Vũ Khác 051215007315 Nam 12/01/2015 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin 03/01/2015
5602 21349 Xã Sơn Mai Dư Hữu Dư Hữu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 85 Đinh Nhóa Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Nhóa Chủ hộ 051049003184 Nam 01/01/1949 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin 01/12/1949

5603 21349 Xã Sơn Mai Dư Hữu Dư Hữu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 91 Đinh Thị Xĩa Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Mỹ Huệ Khác 005132300136 Nữ 22/04/2023 Không tìm thấy thông tin

Không tìm thấy người này trong CSDL quốc gia về dân cư.
Kiểm tra lại số định danh/CCCD; nếu số đúng thì liên hệ công an
xã xác minh.

Đã sửa thông tin Đinh Thị Mỹ Huệ 22/04/2023 005132300136

5604 21349 Xã Sơn Mai Dư Hữu Dư Hữu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 91 Đinh Thị Xĩa Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Xĩa Chủ hộ 051157000840 Nữ 01/01/1957 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Xỉa

5605 21349 Xã Sơn Mai Dư Hữu Dư Hữu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 91 Đinh Thị Xĩa Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Mỹ Huệ Khác 005132300136 Nữ 22/04/2023 Không tìm thấy thông tin

Không tìm thấy người này trong CSDL quốc gia về dân cư.
 Kiểm tra lại số định danh/CCCD; nếu số đúng thì liên hệ công
an xã xác minh.

Đinh Thị Mỹ Huệ 22/04/2023 005132300136

5606 21349 Xã Sơn Mai Dư Hữu Dư Hữu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 91 Đinh Thị Xĩa Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Xĩa Chủ hộ 051157000840 Nữ 01/01/1957 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin họ tên Sửa lại HỌ TÊN cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin Đinh Thị Xỉa
5607 21349 Xã Sơn Mai Dư Hữu Dư Hữu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 92 Đinh Thị Quế Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Quế Chủ hộ 051138000161 Nữ 01/01/1938 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin 12/12/1938
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5608 21349 Xã Sơn Mai Dư Hữu Dư Hữu, Sơn Mai, Quảng Ngãi 92 Đinh Thị Quế Hộ cận nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đinh Thị Quế Chủ hộ 051138000161 Nữ 01/01/1938 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin 12/12/1938
5609 21349 Xã Sơn Mai Minh Xuân Minh Xuân, Sơn Mai, Quảng Ngãi 97 Đinh Thị Kế Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Phạm Thị Thương Con 051190016162 Nữ 09/12/1990 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin 12/09/1990
5610 21349 Xã Sơn Mai Minh Xuân Minh Xuân, Sơn Mai, Quảng Ngãi 97 Đinh Thị Kế Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Phạm Thị Thương Con 051190016162 Nữ 09/12/1990 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin 12/09/1990
5611 21349 Xã Sơn Mai Minh Xuân Minh Xuân, Sơn Mai, Quảng Ngãi 98 Đặng Thị Thanh Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đặng Thị Thanh Chủ hộ 051166005799 Nữ 25/09/1966 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin 01/01/1966
5612 21349 Xã Sơn Mai Minh Xuân Minh Xuân, Sơn Mai, Quảng Ngãi 98 Đặng Thị Thanh Hộ nghèo Quyết định số 915/QĐ-UBND Đặng Thị Thanh Chủ hộ 051166005799 Nữ 25/09/1966 Tìm thấy thông tin theo CCCD Lệch thông tin ngày sinh Sửa lại NGÀY SINH cho khớp với CCCD/CSDL dân cư. Đã sửa thông tin 01/01/1966
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HƯỚNG DẪN RÀ SOÁT

Đợt rà soát Rà soát đối khớp CSDL Dân cư 15/09/2026
Tỉnh/Thành phố51 - Quảng Ngãi
Số dòng cần rà soát22,041
Hạn nộp 29/12/2026
Ngày tạo file28/09/2026 06:39

1. Mở sheet "Can ra soat". Các cột tô vàng ở cuối bảng là phần tỉnh cần điền.
2. Cột "Mã dòng (KHÔNG SỬA)" là khóa đối chiếu. Không sửa, không xóa dòng, không chèn dòng mới, không đổi thứ tự cột.
3. Cột "KẾT QUẢ RÀ SOÁT (*)" chọn một trong ba giá trị:
     - Đã sửa thông tin: điền thông tin đúng vào các cột bên cạnh.
     - Dữ liệu đang lưu là đúng: dữ liệu hệ thống đang lưu là chính xác, không cần sửa.
     - Không xác minh được: chưa xác minh được, ghi rõ lý do ở cột "Ghi chú của tỉnh".
4. Ngày sinh đúng ghi theo định dạng dd/mm/yyyy, ví dụ 05/03/1982.
5. Có thể điền dần và nộp nhiều lần. Mỗi lần nộp hệ thống ghi đè kết quả của các dòng có điền trong file.
6. Nộp lại file tại màn hình "Rà soát dữ liệu" trên hệ thống, ở mục của tỉnh mình.
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